
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH 

 
Số:           /BV-HCQT 

V/v mời tham gia thẩm định giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp thẩm định giá. 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh kính mời các Doanh nghiệp có chức 

năng thẩm định giá, tham gia thẩm định giá may trang phục y tế và đồng phục cho  

nhân viên y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng trang phục y tế năm 

2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, để Bệnh viện có cơ sở xây dựng 

đơn giá kế hoạch cho gói thầu trên. 

( Có danh mục hàng hóa mời chào thẩm định giá kèm theo công văn này). 

Nếu các doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực 

và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh chậm 

nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 30/8/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ năng lực: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Yên Minh, Tổ 6 thị trấn Yên Minh. Điện thoại: 0918.982.327 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                                                      

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC MAY TRANG PHỤC Y TẾ VÀ ĐỒNG PHỤC NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH 

(Ban hành kèm theo Công văn số:        /TB-BV ngày 22 tháng 8 năm 2023) 

 

STT 
Tên sản 

phẩm 
ĐVT Số lượng Chất liệu Màu sắc Kiểu dáng 

Ghi chú 

1 

Trang phục 

Bác 

sĩ 

(Nam, Nữ) 

Áo 37 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng 

- Áo blouse cổ bẻ, Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi đối 

với nam, 2 túi đối với nữ, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau sẻ giữa tới ngang mông 

May số 

đo từng 

cá nhân 

Quần 37 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng - Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có túi sau 

 

2 

Trang phục 

Điều dưỡng 

(Áo+ quần 

blouse) 

Nam, 

Nữ) 

Áo 111 

 

Vải lon Mỹ 

 

Màu trắng 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi đối với nam, 2 túi 

đối với nữ có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo, có viền xanh dương viền rộng 

0.5cm 

May số 

đo từng 

cá nhân 

Quần 111 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng - Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có túi sau 

 

3 

Trang phục 

Kỹ  

thuật  

viên 

Áo 11 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi đối với nam,  2 

túi đối với nữ có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo, có viền xanh dương viền rộng 

0.5cm 

May  số 

đo từng 

cá nhân 

Quần 11 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng - Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có túi sau 

 

4 

Trang phục 

dược sỹ 

( Nam, Nữ) 

Áo 13 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng 

- Áo blouse cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi đối với nam, 

2 túi đối với nữ, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía 

May số 

đo từng 

cá nhân 



sau sẻ giữa tới ngang mông. 

  Quần 13 Vải lon Mỹ 

 
Màu trắng - Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có túi sau 

 

5 

Trang phục Hộ 

lý, Nhân viên 

nhà giặt 

Bộ 6 
Kate 

Fort  

Màu xanh hòa  

bình 

- Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo 

May số 

đo từng 

cá nhân 

6 

Trang phục 

của người làm 

việc tại trung 

tâm tiệt khuẩn 

Bộ 2 
Kate 

Fort  

Màu xanh 

 cổ  

vịt 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

May số 

đo từng 

cá nhân 

7 
Trang phục 

Bảo vệ 
Bộ 2 

- Áo 

Kate 

Fort  

- Quần 

Kaki  

- Màu xanh 

Coban đối với áo. 

- Màu sẫm đối với 

quần 

- Kiểu dáng: Áo kiểu sơ mi. 

- Cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay có măng xéc hoặc 

lơ vê, có khuy cài biển trên ngực trái, 

- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau 

May 

số đo 

từng cá 

nhân 

8 
Trang phục  

Bảo trì, Lái xe 

Áo 3 
Kate 

Fort \ 

 

Màu xanh đen 

- Kiểu dáng: Áo bludong, cổ đức. 

- Cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay có măng xéc hoặc 

lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển trên ngực trái 

May số 

đo từng 

cá nhân 

Quần 3 Kaki Mầu sẫm - Quần âu 2 ly, có 1 túi sa  

9 
Trang phục 

phòng mổ 
Bộ 34 

 

Vải lon Mỹ 

 

Màu xanh cổ vịt 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

May theo 

số đo 

từng cá 

nhân 

 

* Ghi chú: Các loại trang phục may theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về 

trang phục y tế 
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